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PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)
I. Trắc nghiệm (3 điểm).
Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì? 

A. Âu Lạc.

B. Văn Lang.

C. Đại Cồ Việt.

Câu 2. (0,5 điểm) Thành Cổ Loa có dạng:


A. Hình tròn. 
B. Hình vuông.

C. Hình xoáy trôn ốc.

Câu 3. (0,5 điểm) Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh thắng quân Nam Hán?
A. Ngô Quyền đã lợi dụng nước thủy triều lên xuống đóng cọc xuống sông Bạch Đằng đâm thủng thuyền giặc.

B. Ngô Quyền huy động hàng vạn quân đánh quân Nam Hán.

C. Ngô Quyền nhử giặc vào hang núi để tiêu diệt.

Câu 4. (0,5 điểm) Đinh Bộ Lĩnh có công gì?

A. Dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước.

B. Lập nước Âu Lạc.

C. Lập nước Văn Lang
Câu 5. (0,5 điểm) Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng năm nào?

A. Khoảng năm 600 trước công nguyên. 

B. Khoảng năm 700 sau công nguyên. 

C. Khoảng năm 700 trước công nguyên.

Câu 6. (0,5 điểm) Ngô Quyền chỉ huy quân ta đánh thắng quân Nam Hán ở đâu? 
          A. Sông Như Nguyệt.            B. Sông Bạch Đằng.           C. Núi Chi Lăng.
 II. Tự luận (2 điểm).
Câu 1. (1 điểm) Nêu nguyên nhân cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Câu 2. (1 điểm) Nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất.

PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)
I. Trắc nghiệm (3 điểm).

Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Nương rẫy, ruộng bậc thang là nơi trồng trọt của người dân ở: 

A. Hoàng Liên Sơn 
B. Đà Lạt
C. Cả hai đáp án trên
Câu 2. (0,5 điểm) Thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ, có rừng thông, có nhiều hoa quả và rau xanh là: 
A.Thành phố Cần Thơ.
B. Thành phố Hà Nội.
C. Thành phố Đà Lạt      
Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao các con sông ở Tây Nguyên có lòng sông lắm thác ghềnh?

A. Vì các con sông ở Tây Nguyên chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nhau.

B. Vì các con sông ở đây ngắn và dốc.

C. Cả hai ý trên đều đúng.

Câu 4. (0,5 điểm) Vùng trung du Bắc Bộ được mô tả như thế nào?
A. Là vùng núi với các đỉnh tròn sườn thoải.

B.  Là vùng đồi với các đỉnh tròn sườn thoải.

C. Là vùng đồi với các đỉnh nhọn sườn thoải.

Câu 5. (1 điểm) Điền từ ngữ vào chỗ trống ... cho phù hợp
Dãy Hoàng Liên Sơn có đỉnh .........................cao nhất nước ta và được gọi là .......................... của Tổ quốc. Ở những nơi cao của dãy núi này khí hậu ........................ quanh năm. Vào mùa đông có khi có ...................... Trên các đỉnh núi cao thường có ......................bao phủ.
 II. Tự luận (2 điểm).
Câu 1. (1 điểm) Nêu các điều kiện để  Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và nghỉ mát.

Câu 2. (1 điểm) Nêu hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Tây Nguyên











